
STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ (VND)

1 CẮT LỌC - KHÂU VẾT THƯƠNG DA ĐẦU MANG TÓC (< 5CM) 15.000.000

2 CẮT LỌC - KHÂU VẾT THƯƠNG VÙNG TRÁN (< 5CM) 10.000.000

3 XỬ LÝ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM NÔNG VÙNG MI MẮT 7.000.000

4 KHÂU DA MI 8.000.000

5 KÉO DÀI CÂN CƠ NÂNG MI 8.000.000

6 GHÉP DA MI HAY VẠT DA ĐIỀU TRỊ LẬT MI DƯỚI DO SẸO (DA SAU TAI) 9.000.000

7 PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TRỄ MI DƯỚI 10.000.000

8 PHẪU THUẬT CẮT BỎ KHỐI U DA LÀNH TÍNH MI MẮT 3.000.000

9 PHẪU THUẬT GHÉP DA TỰ THÂN VÙNG MI MẮT( LẤY DA GHÉP Ở VỊ TRÍ SAU TAI) 10.000.000

10 KHÂU VÀ CẮT LỌC VẾT THƯƠNG VÙNG MŨI 3.000.000

11 PHẪU THUẬT THU NHỎ ĐẦU MŨI 8.000.000

12 PHẪU THUẬT HẠ THẤP SỐNG MŨI 5.000.000

13 PHẪU THUẬT LẤY SỤN VÁCH NGĂN MŨI LÀM VẬT LIÊU GHÉP TỰ THÂN( KHÔNG LẤY SỤN SƯỜN) 8.000.000

14 KHÂU VẾT THƯƠNG VÙNG MÔI 6.000.000

15 PHẪU THUẬT TÁI TẠO KHUYẾT NHỎ DO VẾT THƯƠNG MÔI 3.000.000

16 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHÂN TRUNG 10.000.000

17 PHẪU THUẬT KHÂU VẾT RÁCH ĐƠN GIẢN VÀNH TAI 2.000.000

18 KHÂU CẮT LỌC VẾT THƯƠNG VÀNH TAI 2.000.000

19 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH SẸO LỒI QUÁ PHÁT VÀNH TAI 3.000.000

20 PHẪU THUẬT CẮT BỎ U SỤN VÀNH TAI (< 2CM) 3.000.000

21 PHẪU THUẬT KHÂU ĐƠN GIẢN VẾT THƯƠNG VÙNG MẶT CỔ 5.000.000

22 PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG HÀM MẶT KHÔNG THIẾU HỔNG TỔ CHỨC 1.000.000

23 CẮT LỌC TỔ CHỨC HOẠI TỬ HOẶC CẮT LỌC VẾT THƯƠNG ĐƠN GIẢN 1.000.000

24 PHẪU THUẬT KHÂU VẾT THƯƠNG THẤU MÁ 3.000.000

25 PHẪU THUẬT CẮT U DA MẶT LÀNH TÍNH (< 3CM) 3.000.000

26 PHẪU THUẬT KHÂU ĐÓNG TRỰC TIẾP SẸO VÙNG CỔ, MẶT (< 3CM) 3.000.000

27 CẮT NOVI SẮC TỐ VÙNG HÀM MẶT (< 3CM) 3.000.000

28 PHẪU THUẬT LẤY BỎ CHẤT LIỆU ĐỘN VÙNG MẶT CỔ 3.000.000

29 PHẪU THUẬT THU GỌN MÔI DÀY 10.000.000

30 PHẪU THUẬT ĐỘN MÔI 12.000.000

31 PHẪU THUẬT SA TRỄ MI TRÊN NGƯỜI GIÀ 9.000.000

32 PHẪU THUẬT THỪA DA MI TRÊN 9.000.000

33 PHẪU THUẬT CẮT DA MI DƯỚI CUNG MÀY 9.000.000

34 PHẪU THUẬT CẮT DA TRÁN TRÊN CUNG MÀY 9.000.000

35 PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MẮT HAI MÍ 6.000.000

36 PHẪU THUẬT KHÂU TẠO HÌNH MẮT HAI MÍ 10.000.000

37 PHẪU THUẬT LẤY BỌNG MỠ MI DƯỚI 4.000.000

38 PHẪU THUẬT THỪA DA MI DƯỚI 9.000.000

39 PHẪU THUẬT TREO CUNG MÀY TRỰC TIẾP 12.000.000

40 PHẪU THUẬT TREO CUNG MÀY BẰNG CHỈ 8.000.000

41 PHẪU THUẬT NÂNG, ĐỘN CÁC VẬT LIỆU SINH HỌC ĐIỀU TRỊ MÁ HÓP 12.000.000

42 PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU ĐỘN NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN (KHÔNG LẤY SỤN SƯỜN) 18.000.000

43 PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU ĐÔN NHÂN TẠO 15.000.000

44 PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG SỤN TỰ THÂN ( KHÔNG LẤY SỤN SƯỜN) 15.000.000

45 PHẪU THUẬT THU GỌN CÁNH MŨI 8.000.000

46 PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI GỒ ( KỸ THUẬT MÀI XƯƠNG) 6.000.000

47 PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI LỆCH ( KỸ THUẬT MÀI XƯƠNG) 6.000.000

48 PHẪU THUẬT NÂNG GÒ MÁ THẨM MỸ 12.000.000

49 PHẪU THUẬT CĂNG DA MẶT BÁN PHẦN 25.000.000

50 PHẪU THUẬT CĂNG DA THÁI DƯƠNG GIỮA MẶT 18.000.000

51 PHẪU THUẬT CĂNG DA TRÁN THÁI DƯƠNG 20.000.000

52 HÚT MỠ VÙNG CẰM 10.000.000

53 HÚT MỠ VÙNG DƯỚI HÀM 15.000.000

54 HÚT MỠ VÙNG NẾP MŨI MÁ, MÁ 10.000.000

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 



55 PHẪU THUẬT ĐỘN CẰM 15.000.000


